
STT TÊN SP CÔNG DỤNG ĐÓNG GÓI
MÀU 

SẮC
ĐƠN GIÁ ĐỊNH MỨC

MẬT ĐỘ 

BAO PHỦ

16Kg/Thùng 2,434,000 0,15kg/1m2/1 lớp 100m2

4Kg/Thùng 721,000 0,15kg/1m2/1 lớp 26m2

2
20Kg/Bộ

( A:16kg, B: 4Kg)
5,030,000 0,3kg/1m2/1 lớp 66m2

3
5Kg/Bộ

( A:4kg, B:1Kg)
1,489,000 0,3kg/1m2/1 lớp 16m2

25Kg/Thùng 2,740,000 1,4kg/1m2/2 lớp 17m2

5Kg/Thùng 685,000 1,4kg/1m2/2 lớp 3,5m2

25Kg/Thùng 3,300,000 1,4kg/1m2/2 lớp 35m2

5Kg/Thùng 798,000 1,4kg/1m2/2 lớp 3,5m2

18Kg/Bộ

( A:16kg, B: 2Kg)
Xám 3,695,000 0,3kg/1m2/1 lớp 60m2

4.5Kg/Bộ

( A:4kg, B: 0.5Kg)
Xám 1,053,000 0,3kg/1m2/1 lớp 15m2

7
Euro Polymer PU Coating Paint

- 2 thành phần gốc Polyurethane
Sơn phủ PU cho sắt, bê tông… 22Kg/Bộ

Đỏ 

PCCC,

…

Nhiều 

4,420,000 0,3kg/1m2/2 lớp 70m2

5

Euro Polymer UP-166

- Một thành phần  gốc 

Polyurethane

Chống thấm sàn mái, ban công, wc, 

hồ bơi, hồ cá lộ thiên
Xám

I. Sơn chống thấm sàn gốc Polyurethane

BẢNG BÁO CHỐNG THẤM POLYURETHANE EURO PAIT NĂM 2024

1

Euro Polymer UP-100

- Một thành phần  gốc 

Polyurethane

Sơn lót thẩm thấu cho sàn bê tông, 

tường đứng gốc Polyurethane
Trong

4

Euro Polymer UP-144

- Một thành phần  gốc 

Polyurethane

Chống thấm sàn mái, hồ bơi, ban 

công, wc không lộ thiên, đàn hồi cao 

>550%.

Đen

6
Euro Polymer UP-266 Top Coat

- 2 thành phần  gốc Polyurethane

Lớp phủ chống chống thấm, sàn 

tường kháng tia UV, chống thấm lộ 

thiên

Sơn lót Epoxy gốc nước

Euro Polymer EP-2WT

- Hai thành phần

Sơn lót cho khu vực nền ẩm, nền 

gạch men nhám…
Xám



1 21.5kg(16L)/ Bộ 3,506,000 5,2m2/ 1 lít/1 lớp 80m2

2
4.3kg/bộ (A.3.69kg, B 

0.61kg)
835,000 5,2m2/ 1 lít/1 lớp 15m2

3 19.8kg(20L)/ Bộ 4,473,000 0,4kg/1m2/2 lớp 50m2

4
4.95kg/ Bộ(A.4.5kg, 

B.0.45kg)
1,261,000 0,4kg/1m2/2 lớp 10m2

1
20Kg/Bộ

( A:10kg, B: 10Kg)
Xám 1,856,000

2
2Kg/Bộ

( A:1kg, B: 1Kg)
261,000

Ghi chú:   

 + Báo giá đã bao gồm VAT. CTY KIM TOÀN PHÁT

+ Đơn hàng ≥ 5 triệu, giao hàng trong nội thành Đà Nẵng,  Đơn hàng < 5 triệu nhận hàng tại kho

+ Đơn hàng >20 triệu giảm 5%.

+ Thanh toán trước hoặc ngay khi nhận hàng.

+ Bảng giá áp dụng từ ngày 1/01/2024 đến khi có thông báo mới.

III. Keo trám xây dựng

II. Sơn chống rỉ, chống nóng

Euro Polymer ZP-300

- 2 thành phần gốc Epoxy

Sơn Lót chống rỉ, cho hợp kim sắt, 

Tôn….
Xám

tuỳ nhu cầu
Epoxy Resin DY-101

- 2 thành phần

Keo Epoxy dùng trám điểm khuyết 

cho nền bên tông, dán đá, cấy râu 

thép…

Euro Polymer PU 600 Insulation

- 2 thành phần gốc Polyurethane

Sơn chống nóng cho mái tôn, sàn bê 

tông, tường đứng, giảm nhiệt độ 

80%.

Trắng




